Ngày soạn: ……………………
Tiết theo KHBD: 44 + 45
TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này HS
– HS biết khái niệm đường cao của một tam giác và mỗi tam giác có ba đường cao, nhận biết được đường cao của tam giác vuông, tam giác tù. 
- Luyện các dùng eke để vẽ đường cao của tam giác
- Qua vẽ hình nhận biết ba đường cao của tam giác luôn đi qua một điểm. Từ đó công nhận định lí về tính chất cùng đi qua một điểm của ba đường cao của tam giác và khái niệm trực tâm. 
- Biết tổng kết các kiến thức về các loại đường đồng quy xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy của tam giác cân 
2. Về năng lực: 
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm.
- Góp phần phát triển một số NL toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hoá toán học; NL giao tiếp toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán; NL giải quyết vấn đề toán học.      
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. GV: SGK, tài liệu  giảng dạy, kế hoạch bài dạy, máy chiếu.
- Nghiên cứu kĩ bài học và phương pháp dạy học phù hợp.
- Chuẩn bị một số vật liệu phục vụ hoạt động trải nghiệm: giấy A4, bảng phụ, thước kẻ, compa, eke, phấn màu .... 
- Sưu tầm các hình ảnh thực tế, video minh họa liên quan đến bài học, các thiết bị dạy học phục vụ hình thành và phát triển năng lực HS. 
2. HS : 
- Ôn tập các loại đường đồng quy đã học của tam giác, tính chất và dấu hiệu nhận biết tam giác cân về đường trung trực, trung tuyến, phân giác
- Đồ dùng học tập: bút, thước thẳng, ê ke, compa, bút chì, tẩy, A4...
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ………………………
Tiết 44: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tìm hiểu thêm một đường đồng quy nữa của tam giác
b) Nội dung: Hãy kể tên các đường đồng quy trong tam giác đã học 
c) Sản phẩm: Đường cao của tam giác 
d) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.
Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh trả lời câu hỏi.
GV kết luận
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Hãy kể tên các đường đồng quy trong tam giác
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đã học ba đường đồng quy: trung tuyến, phân giác, trung trực 


*GV chiếu hình ảnh và hỏi HS có nhận xét gì về ba đường thẳng AM, BN, CP 
HS nhận xét:
Ba đường thẳng AM, BN, CP đồng quy tại 1 điểm 
* Kết luận, nhận định: 
Ta đã biết trong một tam giác ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực cùng đi qua một điểm 
Hôm nay chúng ta học tiếp một đường quan trọng nữa trong tam giác đó là đường cao
	
Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của A, B, C trên các đường thẳng BC, CA, AB 
Em có nhận xét gì về ba đường thẳng AM, BN, CP 
[image: ]

HS nêu tên ba đường đồng quy đã học 





B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động 1: ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC
a) Mục tiêu: Biết được khái niệm đường cao và vẽ đường cao của tam giác 
b) Nội dung: Tìm hiểu khái niệm đường cao và vẽ đường cao của tam giác 
c) Sản phẩm: Khái niệm đường cao và vẽ đường cao của tam giác
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HĐ cặp đôi: đọc yêu cầu của HĐ1 rồi thảo luận cách vẽ hình chiếu M của điểm A trên đường thẳng BC 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc yêu cầu HĐ1 trong SGK 
- HS quan sát HĐ1, nhận diện điểm A và dùng eke để vẽ hình chiếu của điểm A trên cạnh BC 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
AM là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh A và vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện với đỉnh A là đoạn thẳng BC 
*GV: - Giới thiệu AM đường cao của tam giác 
 Từ đó GV yêu cầu HS nhận xét đặc điểm của đoạn AM và dựa vào đó nêu khái niệm về đường cao 
* Kết luận, nhận định 1: 
Trong một tam giác, đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là một đường cao của tam giác đó 
	1. Đường cao của tam giác
a) 

[image: ]
b) Khái niệm
Trong một tam giác, đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là một đường cao của tam giác đó

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HĐ : quan sát hình 135 và nhận diện đoạn thẳng nào là đường cao của tam giác ABC? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc yêu cầu
- HS quan sát và trả lời cá nhân: 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đoạn thẳng AH không phải là đường cao của tam giác ABC vì A là đỉnh của tam giác ABC mà AH không vuông góc với BC 
- Đoạn thẳng BK là đường cao của tam giác ABC vì B là đỉnh của tam giác ABC và BK vuông góc với AC 
- Đoạn thẳng DN không là đường cao của tam giác ABC vì cả D và N không là đỉnh của tam giác ABC
* Kết luận, nhận định 2: 
GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức 
	[image: ]



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV hỏi: Theo em một tam giác có mấy đường cao? Tại sao?
- GV yêu cầu: Quan sát ví dụ 2 và bổ sung thêm các đường cao còn lại 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc yêu cầu và trả lời
- HS quan sát ví dụ 2: Đề bài đã hướng dẫn kẻ đường cao AM. HS vẽ các đường cao BN, CP  
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Vì một tam giác có ba đỉnh nên xuất phát từ ba đỉnh có ba đường cao
* Kết luận, nhận định 3: 
GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức
- Mỗi tam giác có ba đường cao 
- Đường cao của tam giác có thể nằm trong, trên cạnh hoặc nằm ngoài tam giác 
	[image: A triangle with a ruler
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HS hoàn thành vào vở 
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
HS HĐ cặp đôi làm Luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS đọc yêu cầu và trả lời 
Tìm đường cao đi qua B, đường cao đi qua C
* Báo cáo, thảo luận 4: 
Đường cao hạ từ B xuống AC là đoạn BA 
Đường cao hạ từ C xuống AB là đoạn CA 
* Kết luận, nhận định 4: 
GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức
Trong tam giác vuông thì đường cao với đáy là một cạnh góc vuông chính là cạnh góc vuông còn lại. Như vậy đỉnh góc vuông chính là chân đường cao hạ từ hai đỉnh còn lại xuống hai cạnh góc vuông của tam giác
	[image: ]
Trong tam giác vuông ABC: 
Đường cao hạ từ đỉnh B xuống AC là đoạn BA
Đường cao hạ từ đỉnh C xuống AB là đoạn CA
*Trong tam giác vuông thì đường cao với đáy là một cạnh góc vuông chính là cạnh góc vuông còn lại. Như vậy đỉnh góc vuông chính là chân đường cao hạ từ hai đỉnh còn lại xuống hai cạnh góc vuông của tam giác 


	Hoạt động 2: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 
a) Mục tiêu: 
- Biết được tính chất ba đường cao của tam giác
b) Nội dung:
- Tìm hiểu tính chất ba đường cao của tam giác, vẽ các đường cao trong tam giác
c) Sản phẩm:
- Tính chất ba đường cao của tam giác, vẽ các đường cao trong tam giác 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
HS làm HĐ2: Nhìn hình 137 nhận xét và chỉ ra tính chất ba đường cao trong tam giác
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS quan sát, vẽ và nhận xét  
* Báo cáo, thảo luận 1: 
Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm 
Điểm H gọi là trực tâm của tam giác ABC
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá, chốt lại kiến thức 
Trong một tam giác, ba đường cao cùng đi qua một điểm. 
Điểm đó được gọi là trực tâm của tam giác


	2. Tính chất ba đường cao của tam giác
a) 
[image: ]

Ba đường cao AM, BN, CP cùng đi qua điểm H 

b) Định lí
Trong một tam giác, ba đường cao cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác

Ví dụ: Điểm H gọi là trực tâm của tam giác ABC 
c) Nhận xét 
Để xác định trực tâm của một tam giác cần vẽ hai đường cao bất kì và xác định giao điểm của hai đường đó 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Cho HS phát biểu tính chất của tam giác cân.
- GV minh họa trên hình vẽ
- Yêu cầu HS phát biểu các trường hợp còn lại.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS quan sát, trả lời và phát biểu  
* Báo cáo, thảo luận 2: 
[image: ]ABC cân AI là đường cao thì nó cũng là đường trung trực, đường trung tuyến, đường phân giác
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá, chốt lại kiến thức 
	b) Về các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân 
[image: ]
-Tính chất tam giác cân: 
Tam giác ABC cân, AI là đường cao 



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: HS hiểu, vận dụng lý thuyết để giải các bài tập và áp dụng vào các bài toán thực tiễn 
b) Nội dung: HS HĐ nhóm làm phiếu học tập 
c) Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thiện 
d) Tổ chức thực hiện: 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện kỹ năng vận dụng tính chất 3 đường cao vào giải bài tập
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức để làm các bài tập 
c) Sản phẩm: Luyện tập 2; 3
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS đọc và làm Luyện tập 2
- Yêu cầu HS vẽ hình, phát biểu khái niệm trọng tâm, tc đường trung tuyến, đường cao 
- Nhắc lại G là điểm gì? G là giao của những đường đặc biệt nào? 
- Gọi HS lên trình bày, các HS dưới lớp hoàn thành vào vở 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS nhận nhiệm vụ, quan sát, thảo luận tìm ra lời giải
GV quan sát hỗ trợ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các câu hỏi
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá, chốt lại kiến thức 
	Luyện tập 2
[image: ]
- Vì tam giác ABC đều nên AB = BC = CA 
- K là giao điểm AG và BC ; G là trọng tâm tam giác ABC => K là trung điểm BC 
CMTT: I là trung điểm của AB 
- AB = AC ; BK = KC nên AK là đường trung trực của BC => [image: ] 
- CA = CB; IA = IB nên CI là đường trung trực của AB => [image: ] 
Do AK và CI là hai đường cao của tam giác ABC và AK cắt CI tại G nên G là trực tâm tam giác ABC 

	*GV giao nhiệm vụ học tập 2
-GV yêu cầu HS hoàn thành luyện tập 3
-HS vẽ hình viết GT, KL 
-Nhắc lại các chứng minh tam giác đều 
-Gọi HS lên bảng trình bày
*HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thảo luận, đưa ra đáp án 
* Báo cáo, thảo luận 2
HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu 
*Kết luận, nhận định 2 
GV đánh giá, chốt lại kiến thức
	Luyện tập 3
[image: ]
Gọi K là giao điểm AH và BC. Mà H là trọng tâm của tam giác ABC => K là trung điểm BC 
CMTT: I là trung điểm AB 
H là trực tâm của tam giác ABC nên [image: ]
[image: ]và K là trung điểm BC nên AK là đường trung trực của BC => AB = AC (1)
CMTT: CI là đường trung trực AB => CA = BC (2)
Từ (1) (2) => AB = BC = CA hay tam giác ABC đều 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện kỹ năng xác định trực tâm
b) Nội dung: Gấp giấy
c) Sản phẩm: Trực tâm của tam giác
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu câu HS thực hiện
+ Cắt một hình tam giác nhọn bất kì
+ Bằng cách gấp giấy, xác định trực tâm của tam giác
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HĐ cá nhân: HS thực hiện theo yêu cầu 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS giơ hình gấp được lên
* Kết luận, nhận định 1: 
- Chốt lại cách gấp 
- GV đi kiểm tra bài HS, chỉ các các lỗi nếu có

	[image: ]



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Học thuộc các định lí, tính chất, nhận xét trong bài
- Vẽ và xác định trực tâm của tam giác vuông và tam giác tù bất kì.
- Ôn lại định nghĩa, tính chất các đường đồng quy trong tam giác, phân biệt 4 loại đường đặc biệt 
- Tìm hiểu về ứng dụng của đường cao trong thực tế.
Ngày dạy: ...................................
Tiết 45: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC (tiếp)
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn tập lại cách vẽ đường cao
b) Nội dung: BT2/T118
c) Sản phẩm: Hình vẽ: Trực tâm trong ba dạng tam giác: nhọn, vuông và tù
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV đọc, HS vẽ hình theo yêu cầu:
Hình 1: 
- Vẽ tam giác [image: ] nhọn.
- Kẻ các đường cao [image: ] cắt nhau tại [image: ].
Hình 2: 
- Vẽ tam giác [image: ] vuông tại [image: ].
- Kẻ các đường cao của tam giác và đánh dấu trực tâm của tam giác trên hình.
Hình 3: 
- Vẽ tam giác [image: ] có góc [image: ] tù.
- Kẻ các đường cao [image: ] cắt nhau tại [image: ].
- Đánh dấu bằng bút đỏ các trực tâm của mỗi tam giác trong ba hình trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS vẽ hình theo các bước GV đọc.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ bài vẽ để GV kiểm tra nhanh.
- Kiểm tra chéo HS cùng bàn                                                                                                                                                                          
* Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại dạng hình đúng và lưu ý với những HS vẽ hình chưa chính xác
	Hình 1.
[image: ]
Hình 2.
[image: ]
Hình 3.
[image: ]


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (… phút)
a) Mục tiêu: Xác định vị trí trực tâm trong tam giác nhọn, vuông, tù
b) Nội dung: BT2/T118
c) Sản phẩm: Vị trí trực tâm trong tam giác nhọn, vuông, tù.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hãy quan sát ba hình của BT2/T118 đã vẽ ở phần mở đầu và cho biết vị trí trực tâm của tam giác?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Quan sát và nhận xét
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- H1: Trực tâm nằm trong tam giác
- H2: Trực tâm trùng với đỉnh A
- H3: Trực tâm nằm bên ngoài tam giác
* Kết luận, nhận định 1: 
- Kết luận vị trí trực tâm trong 3 trường hợp

	* Nhận xét:

	
	Vị trí trực tâm

	Tam giác nhọn
	Trong tam giác

	Tam giác vuông
	Trùng đỉnh vuông

	Tam giác tù
	Ngoài tam giác





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (38 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng tính chất đường cao vào tính số đo góc, áp dụng linh hoạt các kiến thức chứng minh các bài hình học tổng hợp.
b) Nội dung: BT4/118, BT5/118
c) Sản phẩm: HS tính đúng số đo góc và trình bày được bài làm logic.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: BT4/118
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Đọc đề BT4/118, vẽ hình và ghi GT-KL cho bài toán.
+ Nêu lại Tính chất tổng ba góc trong tam giác, chú ý về tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông.
+ Trình bày bài giải.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- 1 HS đọc to đề tại chỗ.
- 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT-KL, dưới lớp thực hiện vào vở.
- 1 HS đứng tại chỗ nêu lại tính chất tổng ba góc trong tam giác.
- HS làm bài cá nhân vào vở (TG: 5 phút)
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV thu bài 3 HS nhanh nhất.
- GV chiếu bài HS lên bảng, HS trình bày cách làm.
- HS quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt đáp án và cho điểm.
- HS chấm chéo bài của nhau.

	Bài 4 (sgk)
[image: ]
+ [image: ] là đường cao của [image: ] 
[image: ] [image: ][image: ][image: ].
+ [image: ] là đường cao của [image: ] 
[image: ] [image: ][image: ][image: ].
+ Xét [image: ], ta có: 
[image: ] (TC)
[image: ]
[image: ].
+ Xét [image: ], ta có
[image: ] (TC)
[image: ]
[image: ].

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: BT5/118
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Đọc đề BT5/118, vẽ hình và ghi GT-KL cho bài toán.
+ Nêu lại các cách chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Phân tích hướng giải cho bài toán.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- 1 HS đọc to đề tại chỗ.
- 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT-KL, dưới lớp thực hiện vào vở.
- 1 HS đứng tại chỗ nêu lại các cách chứng minh hai đường thẳng song song.
- HS thảo luận nhóm 3-4 HS tìm hướng giải cho bài toán
* Báo cáo, thảo luận 1: 
-  1 – 2 nhóm trình bày, các nhóm nhận xét và đưa ra hướng làm mới nếu có.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt cách làm. HS trình bày chi tiết.
	Bài 5 (sgk)
[image: ]
- Vì [image: ] là trực tâm của [image: ].
Suy ra [image: ]. (1)
- Vì [image: ] là trực tâm của [image: ]
Suy ra [image: ].
Mà [image: ] ([image: ] là hình bình hành).
Suy ra [image: ]. (2)
Từ (1) và (2) suy ra [image: ].



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: Tìm hiểu về ứng dụng của đường cao trong thực tiễn.
b) Nội dung: Tìm hiểu về ứng dụng của đường cao trong thực tiễn.
c) Sản phẩm: Kết quả tìm hiểu của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: BT4/118
- GV tổ chức HS chơi trò chơi tìm hiểu về các ứng dụng, hình ảnh thực tế của đường cao, đường vuông góc.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS chia 4 đội, lần lượt thay nhau lên bảng viết trong thời gian 2 phút. (Hoặc tổ chức cho các nhóm trình bày vào bảng phụ)
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm treo kết quả tìm hiểu.
- Các nhóm cùng thảo luận về tính Đ/S và chốt số lượng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV tổng kết bài và chúc mừng đội thắng cuộc. (Cho điểm hoặc tặng sao tích điểm)

	Ví dụ minh họa: Chân cầu, trụ cầu, ...
[image: Hà Nội, niềm tin và khát vọng của dân tộc Việt Nam]





 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
Hoàn thành các bài tập.
HS ôn tập lại các đường đồng quy trong tam giác.
Làm sơ đồ tư duy hoặc bảng tổng kết kiến thức của toàn chương, chuẩn bị nội dung ôn tập chương
============================
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